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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

 
 

(Đề thi có 03 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN Toán  – Khối lớp 10 
Thời gian làm bài : 90 phút 
(không kể thời gian phát đề) 

                                                                                                                                             
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM).  
Câu 1. Cho hình bình hành ABCD . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. AC


= DB


. B. AB


= CD


. C. AB


= AC


. D. AD


= BC


. 
Câu 2. Cho tập hợp { }| 3 1A x x= ∈ − < < . Tập A được viết dưới dạng nào sau đây? 

 A. { }3;1A = −  B. [ ]3;1A = −  C. ( )3;1A = −  D. [ )3;1A = −  

Câu 3. Cho hai tập hợp ( ; 1)A m m= +  và [ ]1;3B = − . Tìm tất cả các giá trị của m  để A B∩ =∅ . 

 A. 
2

3  
m
m
≤ −

 ≥
. B. 2 3m− ≤ ≤ . C. 

2
3  

m
m
< −

 >
. D. 

2 
1

m
m
≥

 ≤ −
. 

Câu 4. Trong các câu sau câu nào là mệnh đề chứa biến? 
 A. ( )2 3 ,x x x+ ∈  . 

 B. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau. 
 C. 9 là số nguyên tố. 
 D. 18 là số chẵn. 
Câu 5. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề? 
 A. Các em hãy cố gắng học tập! 
 B. Đề thi hôm nay khó quá! 
 C. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 060 phải không? 
 D. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. 
Câu 6. Chọn khẳng định đúng. 
 A. ⊂ ⊂ ⊂    . B. ⊂ ⊂ ⊂    . C. ⊂ ⊂ ⊂    . D. ⊂ ⊂ ⊂    . 
Câu 7. Đẳng thức nào sau đây sai? 
 A. 2 2sin cos 1α α+ = . B. 2 2sin 2 cos 2 2α α+ = . 

 C. sintan
cos

αα
α

= ( 090α ≠ ). D. coscot
sin

αα
α

= ( )0 00 , 180α α≠ ≠ . 

Câu 8. Cho tập { } { }2;4;6;9 , 1;2;3;4X Y= = . Khi đó \X Y là tập nào sau đây? 

 A. { }1;2;3;5  B. { }6;9  C. { }1;3;6;9  D. { }1  

Câu 9. Trong các công thức sau công thức nào không biểu diễn y  là hàm số của x  

 A. 2 1y x= + . B. 2 0x y− = . C. 2 3y x= + . D. 2 22x y= . 
Câu 10. Cho mệnh đề:”Có một học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán ”. Mệnh đề phủ định của 
mệnh đề này là: 
 A. ”Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Văn ”. 
 B. ”Mọi học sinh trong lớp 10A đều không thích học môn Toán ”. 
 C. ”Mọi học sinh trong lớp 10A đều thích học môn Toán ”. 
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 D. ”Có một học sinh trong lớp 10A thích học môn Toán ”. 
Câu 11. Cho tam giác ABC  có độ dài ba cạnh là , ,BC a AC b AB c= = = , gọi S  là diện tích tam giác 
ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. 1 sin .
2

S bc B=  B.
 

1
sin

2
S bc C  C. 1 sin .

2
S bc A=  D. 1 sin .

2
S ac A=  

Câu 12. Lớp 10B có 45 học sinh, trong đó có 15  học sinh được xếp loại học lực giỏi, 20  học sinh được xếp 
loại hạnh kiểm tốt, 10em vừa xếp loại học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp loại 
học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt? 

 A. . B. . C. . D. . 
Câu 13. Cho tập hợp { } { }; , , ; ;X a b d Y a b c= = . X Y∪  là tập hợp nào sau đây? 

 A. { ; ; }a b c  B. { };a b  C. { }; ; ;a b c d  D. { }c  

Câu 14. Cho tập hợp { }0;3;4;6A = . Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là: 

 A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 

Câu 15. Cho hình bình hành ABCD  tâm O . Các véctơ ngược hướng với OB


 là: 
 A. , ,BD OD BO

  

 B. ,DB DO
 

. C. ,BD OD
 

. D. , ,DB OD BO
  

. 
Câu 16. Cho hình vuông ABCD , tâm O. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 
 A. BC AB CA+ =

  

.    B. BA DA CA+ =
  

. 
 C. OC AO CA+ =

  

.   D. DC BC CA+ =
  

. 
Câu 17. Miền tam giác ABC  kể cả ba cạnh trong hình sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào 
trong bốn hệ bất phương trình dưới đây? 

 

 A. 
0

5 4 10
5 4 10

y
x y
x y

≥
 − ≥
 + ≤

. B. 
0

5 4 10
4 5 10

x
x y
x y

≥
 − ≤
 + ≤

. C. 
0

5 4 10
4 5 10

x
x y
x y

>
 − ≤
 + ≤

. D. 
0

4 5 10
5 4 10

x
x y
x y

≥
 − ≤
 + ≤

. 

Câu 18. Cho tập hợp { }2| 6 8 0A x x x= ∈ − + = .Hãy viết lại tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử. 

 A. { }2;4 .=A  B. .=∅A  C. { }2;4 .= −A  D. { }4; 2 .= − −A  

Câu 19. Cho tam giác đều cạnh 2a. Đẳng thức nào sau đây là đúng? 
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 A. 2AB a=


 B. AB AB=


 C. 2AB a=


 D. AB AC=
 

 

Câu 20. Tập xác định của hàm số 1
1

xy
x
+

=
−  là: 

 A. { }D \ 1=  . B. ( )D 1;= +∞ . C. { }D \ 1= − . D. { }D \ 1= ± . 

Câu 21. Miền nghiệm của bất phương trình 3 2 0x y− + + ≤  không chứa điểm nào sau đây? 

 A. ( )2 ; 1B . B. ( )3 ; 1D . C. ( )1 ; 2A . D. 11 ;
2

C  
 
 

. 

Câu 22. Cho hình bình hành tâm O. Kết quả nào sau đây là đúng? 
 A. CO OB BA− =

  

 B. AB AD AC− =
  

 C. AO OD CB+ =
  

 D. AB OA AB= −
  

 
Câu 23. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng? 
 A. ( )sin 180 sinα α° − = − . B. ( )cot 180 cotα α° − = −  

 C. ( )cos 180 cosα α° − =  D. ( )tan 180 tanα α° − = . 

Câu 24. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
2 5 1 0
2 5 0

1 0

x y
x y
x y

− − >
 + + >
 + + <

? 

 A. ( )0;0 . B. ( )0;2 . C. ( )1;0 . D. ( )0; 2− . 

Câu 25. Cho tam giác ABC  có góc  60BAC = °  và cạnh 3BC = . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC . 
 A. 3R = . B. 4R = . C. 2R = . D. 1R = . 
Câu 26. Cho tam giác ABC , biết 24, 13, 15.a b c= = =  Tính góc A ? 

 A. 033 34'.  B. 058 24'.  C. 028 37 '.  D. 0117 49'.  

Câu 27. Cho ∆ABC  có 060 , 8, 5.= = =B a c  Độ dài cạnh b  bằng: 

 A. 7.  B. 49.  C. 129.  D. 129 . 
Câu 28. Câu “Tồn tại ít nhất một số thực có bình phương không dương” là một mệnh đề. Có thể viết lại 
mệnh đề đó như sau. 
 A. 2: 0x x∃ ∈ ≤ . B. 2: 0x x∃ ∈ = . C. 2: 0x x∀ ∈ > . D. 2: 0x x∃ ∈ < . 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM). 
Câu 29: (1,0 điểm). 

a) Cho hai tập hợp [ ) ( )5;3 , 1;A B= − = +∞ . Tìm tập hợp A B∩  và A B∪ .  

b) Tìm tập xác định của hàm số 3y x= − .  

Câu 30: (1,0 điểm). Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 21000m . Nếu trồng đậu thì cần 20  
công và thu 3.000.000đồng trên 2100m nếu trồng cà thì cần 30  công và thu 4.000.000  đồng trên 2100m . 
Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công không 
quá 240 .  

Câu 31: (1,0 điểm) 
Muốn đo chiều cao của một tháp chàm ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm A  và B   
trên mặt đất có khoảng cách 12AB m=  cùng thẳng hàng với chân C  của tháp để đặt hai giác kế.  
Chân của giác kế có chiều cao 1,3h m= . Gọi D  là đỉnh tháp và hai điểm 1 1,A B  cùng thẳng hàng  
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D

35o50o

AB=12m

h=1,3m

A B

A1 B1
C1

C

với 1C  thuộc chiều cao CD  của tháp. Người ta đo được góc    và . 
 Tính chiều cao CD  của tháp. 

 
 

 
 
 
 

 
------ HẾT ------ 

 



 

1 

 

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

 

 

 ĐÁP ÁN  

MÔN Toán  – Khối lớp 10  

Thời gian làm bài : 90 phút  

 

                                                                                                                                             

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 

Tổng câu trắc nghiệm: 28. 

 

 

100 300 700 500 

1 D D A D 

2 C D C B 

3 A D C A 

4 A C D B 

5 D A A A 

6 C B A B 

7 B A B D 

8 B D A B 

9 D B C A 

10 C B C C 

11 C D C B 

12 C C B B 

13 C A B C 

14 A B C A 

15 A A C B 

16 B D A C 

17 B B B B 

18 A C D D 

19 A B C D 

20 A D B D 

21 C B C A 

22 A B A C 

23 B A C D 

24 D A A B 

25 D C C C 

26 D B B D 

27 A C A A 

28 A A D D 

 

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 10 

https://toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-10 

 

 

https://toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-10


 

2 

 

D

35o50o

AB=12m

h=1,3m

A B

A1
B1

C1

C

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN 

 

Câu Nội dung Thang 

điểm 

1a. Cho hai tập hợp 

 ) ( )5;3 , 1;A B= − = + . 

Tìm tập hợp A B  và 

A B  

( )1;3A B =  0,25 

 )5;A B = − +  0,25 

1b. Tìm tập xác định 

của hàm số 

3y x= −  

đk : 3 0 3x x−     0,25 

TXĐ : ( ;3D = −  0,25 

Câu 2. 

Một hộ nông dân định 

trồng đậu và cà trên 

diện tích 1000   m2. 

Nếu trồng đậu thì cần 

 công và thu 

 đồng trên 

 m2 nếu trồng cà 

thì cần  công và 

thu  đồng 

trên  m2. Hỏi cần 

trồng mỗi loại cây 

trên diện tích là bao 

nhiêu để thu được 

nhiều tiền nhất khi 

tổng số công không 

quá  240 . Hãy chọn 

phương án đúng nhất 

trong các phương án 

sau: 

 

Gọi  là số m2 đất trồng đậu,  là số m2 đất trồng cà. Điều kiện 

, . ( ,x y  tính bằng đơn vị 2100m ) 

Số tiền thu được là  triệu đồng. 

 

0,25 

Theo bài ra ta có    

 

0,25 

Đồ thị: 

O

C(10;0)

A(0;8)

B(6;4)

2x+3y=24

12

x+y=10
10

 
 

0,25 

Dựa đồ thị ta có tọa độ các đỉnh , , , 

. 

Thay vào  ta được  triệu khi trồng  

m2 đậu và  m2 cà. 

 

0,25 

Câu 3. Muốn đo 

chiều cao của tháp 

Ninh Thuận người ta 

lấy hai điểm  và  

trên mặt đất có 

khoảng cách 

 cùng 

thẳng hàng với chân 

 của tháp để đặt hai 

giác kế. Chân của 

 

 

 

 

 

Ta có ; , 0,25 
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giác kế có chiều cao 

. Gọi  là 

đỉnh tháp và hai điểm 

,  cùng thẳng 

hàng với  thuộc 

chiều cao  của 

tháp. Người ta đo 

được góc 

 và 

. Tính 

chiều cao  của 

tháp. 

 

nên . 

 

Xét tam giác , có  

  . 

 

0,25 

Xét tam giác  vuông tại , có 

 

 

   

0,25 

. 

 

0,25 
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